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I . MỤC TIÊU CỦA ĐỀ:
-  Kiến thức: Hệ thống lại những kiến thức về các phần đã học từ bâc  trung học học cơ sở đến nay.
- Kĩ năng:  Vận dụng các kĩ năng:  Nhận biết, thông hiểu, vận dụng ( phân tích đề, lập dàn ý, viết bài) để làm được một bài kiểm tra trong thời gian 120 phút

- Thái độ: Bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn học của dân tộc qua di sản văn học của ông cha để lại. Tù đó có lòng say mê với văn học Việt Nam

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

   - Hình thức tự luận

   - Cách tổ chức kiểm tra: Cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận 120 phút

III.THIẾT LẬP MA TRẬN:


	Chủ đề kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	I.Đọc – hiểu văn bản
	Nêu nội dung chính của đoạn văn trên.
	- Chỉ ra biện pháp tu từ lặp câu trúc  và tác dụng 

- Những từ ngữ: cánh đồng, công trường gợi nhớ đến đối tượng nào trong cuộc sống.
	Đặt tiêu đề cho văn bản trên.


	
	

	Số câu: 4
Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%
	 Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
	Số điểm :1.0

Tỉ lệ: 10%
	
	Số câu: 4
Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

	II.Bài viết

	- Kiểu đề: nêu cảm nghĩ

	 Nội dung: 

   Cảm nghĩ về người thân mà em yêu quý.
	Trình bày thành văn bản với bố cục rõ ràng, khoa học.


	Gợi mở về hướng phấn đấu học tập của bản thân.


	

	Số câu: 1

Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60%
	Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1

Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60%

	Tổng số câu: 5
Tổng điểm: 10

Tổng tỉ lệ: 100%
	Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
	Số điểm: 4.0
Tỉ lệ: 40%
	Số điểm: 3.0
Tỉ lệ: 30%
	Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 5
Số điểm:10


IV. ĐỀ THI

A/ ĐỌC - HIỂU ( 3,0 ĐIỂM )
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau:
          Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ hôi tảo tần. Mồ hôi rơi trên những cánh đồng cho lúa thêm hạt. Mồ hôi rơi trên những công trường cho những ngôi nhà thành hình, thành khối. Mồ hôi rơi trên những con đường nơi rẻo cao Tổ quốc của những thầy cô trong mùa nắng để nuôi ước mơ cho các em thơ. Mồ hôi rơi trên thao trường đầy nắng gió của những người lính để giữ mãi yên bình và màu xanh cho Tổ quốc… 

                                                       (Nguồn http://vietbao.vn ngày 9-5-2014)

Câu 1: Nêu nội dung chính của đoạn văn trên.
Câu 2: Chỉ ra biện pháp tu từ lặp cấu trúc câu được sử dụng trong đoạn văn trên?  Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?

Câu 3: Những từ ngữ: cánh đồng, công trường gợi nhớ đến đối tượng nào trong cuộc sống?

Câu 4: Đặt tiêu đề cho văn bản trên.

B/  LÀM VĂN( 6 ĐIỂM)
Phát biểu cảm nghĩ về một người thân yêu nhất của anh chị.

------ Hết ------
V.ĐÁP ÁN CHẤM THI
	Câu 1
	1) Nội dung chính của đoạn thơ:  Đoạn văn nói về những biểu hiện tình yêu quê hương đất nước của nhân dân lao động qua sự hi sinh đầy khó khăn, vất vả của họ.

 2) Biện pháp tu từ được sử dụng nhiều nhất trong văn bản trên là điệp (lặp) cấu trúc câu (Mồ hôi rơi).

Tác dụng : nhấn mạnh những vất vả nhọc nhằn và sự hi sinh thầm lặng của người dân lao động. Qua đó, bộc lộ sự trân trọng, tin yêu với những con người lao động và tình yêu Tổ quốc của nhà văn.

3) Những từ ngữ: cánh đồng, công trường gợi nhớ đến người nông dân, công nhân trong cuộc sống.

4) Đặt nhan đề:  Tình yêu Tổ quốc, Hoặc Tổ quốc của tôi.
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	Câu 2


	a/ Mở bài :

- Đảm bảo yêu cầu của phần mở bài (ngắn gọn, có cảm xúc, nêu được vấn đề).

- Giới thiệu về người thân mà em yêu quý nhất.

b/ Thân bài:

- Nêu cảm nghĩ của em về ngoại hình và tính tình của người thân mà em yêu quý : 
+ Sơ lược về tên tuổi, hoàn cảnh sống, công việc của người thân ấy.
+ Biểu cảm về những chi tiết tiêu biểu của gương mặt, vóc dáng, đôi mắt, nụ cười, giọng nói (lưu ý: nên chọn những chi tiết đắc không miêu tả liệt kê như văn tả mà phải gắn với tình cảm)

- Tùy thuộc vào đối tượng biểu cảm mà chọn những chi tiết khác nhau, Ví dụ người thân là cô giáo chọn biểu cảm dáng đi, ánh mắt, giọng nói. Người thân là nông dân chọn biểu cảm thân hình, cánh tay, bàn tay, nụ cười…
- Nêu cảm nghĩ về tính cách, sở thích, lối sống, trang phục…(Nên chọn những nét đặc biệt trong tính cách, sở thích, lối sống của đối tượng để phân biệt người ấy với những người khác. Tránh viết gập khuôn nên đem hình ảnh thực tế của người thân mình vào một cách khéo léo).
- Nêu cảm nghĩ về cách đối xử của người thân với những người trong gia đình, đối với em và với mọi người.
 + Là trung tâm của sự hòa giải trong gia đình, là tiếng cười hạnh phúc mỗi khi có người ấy.

 + Người thân của em đã giúp đỡ em, yêu thương em thế nào (biểu cảm những việc làm cụ thể mà chọn một kỉ niệm ấn tượng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của người ấy với em).

- Vai trò và bài học mà đối tượng mang lại cho em.
 + Là người nuôi dưỡng, lo lắng, giúp đỡ em để em trưởng thành và có cuộc sống sung túc.

+ Là người thấu hiểu, cảm thông, nguồn động lực to lớn để em vượt mọi khó khăn.

+ Người dạy cho em bài học quý về cách sống
3.Kết bài

- Khẳng định lại cảm nghĩ, ấn tượng chung của bản thân.

- Đưa ra lời hứa hẹn, mong ước.
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